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STT Họ tên Chức vụ - Đơn vị Ghi chú 

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

1 Huỳnh Thị Bích Tuyền Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên  

2 Võ Thị Ngọc Giàu      Giáo viên trường Tiểu học Huỳnh Thị Chấu, huyện Bắc Tân Uyên   

3 Võ Thị Kim Tuyến Giáo viên trường Tiểu học Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên  

4 Văn Thị Xuân Giáo viên trường THPT Lê Lợi, huyện Bắc Tân Uyên  

5 Phan Văn Tuấn Giáo viên trường THPT Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên  

THỊ XÃ DĨ AN 

6 Phạm Thị Lài Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng 6, thị xã Dĩ An  

7 Võ Thị Kim Ngân  Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng 6, thị xã Dĩ An  

8 Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng 6, thị xã Dĩ An  

9 Trần Thị Ngọc Trang  Giáo viên trường Mầm non Thống Nhất, thị xã Dĩ An  

10 Nguyễn Sỹ Hiệp  Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Bình An, thị xã Dĩ An  

11 Trần Quang Tuyên Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Dĩ An C, thị xã Dĩ An  

12 Võ Thị Thu Hương Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Tân Bình, thị xã Dĩ An  

13 Bùi Văn Hiếu Giáo viên trường Tiểu học An Bình B, thị xã Dĩ An  

14 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thị xã Dĩ An  

15 Phạm Thái Hà Giáo viên trường Tiểu học Tân Đông Hiệp B, thị xã Dĩ An  
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16 Châu Thị Thúy Hồng Giáo viên trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An  

17 Bùi Thị Thúy Lương  Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Bình An, thị xã Dĩ An   

18 Ngô Thị Thùy Dung Giáo viên trường THCS Bình An, thị xã Dĩ An  

19 Vũ Thị Huê Giáo viên trường THCS Bình An, thị xã Dĩ An   

20 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên trường THCS Bình Thắng, thị xã Dĩ An  

21 Nguyễn Thị Tường Vi Giáo viên trường THCS Đông Hòa, thị xã Dĩ An   

22 Văn Đình Lương Giáo viên trường THCS Võ Trường Toản, thị xã Dĩ An  

23 Lê Thị Thể Loan Giáo viên trường THCS Võ Trường Toản, thị xã Dĩ An  

24 Nguyễn Đình Thông Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thị xã Dĩ An  

HUYỆN DẦU TIẾNG 

25 Bùi Thị Thanh Lan                Giáo viên trường Mầm non Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng  

26 Nguyễn Thị Lệ Thủy  Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Định An, huyện Dầu Tiếng  

27 Hoàng Trung Thành Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Minh Tân, huyện Dầu Tiếng  

28 Trần Thị An Thoa Giáo viên trường THCS - THPT Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng  

29 Nguyễn Trí Giáo viên trường THPT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng  

30 Nguyễn Nữ Thảo Trân  Giáo viên trường THPT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng  

31 Phạm Văn Tuấn Kiệt Giáo viên trường THPT Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng  

32 Phan Thanh Hải Giáo viên trường THPT Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng  

HUYỆN PHÚ GIÁO 

33 Bùi Thị Thiên Nga Giáo viên trường Mầm non An Thái, huyện Phú Giáo  

34 Vy Thị Sơn Giáo viên trường Mầm non Phước Hòa, huyện Phú Giáo  

35 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên trường Tiểu học Phước Hòa B, huyện Phú Giáo  

36 Lương Phan Hiền  Giáo viên trường Tiểu học Phước Vĩnh A, huyện Phú Giáo  
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37 Lê Thị Thu Thùy Giáo viên trường Tiểu học Phước Vĩnh A, huyện Phú Giáo  

38 Phan Trọng Nhân Giáo viên trường THCS Phước Hòa, huyện Phú Giáo  

39 Nguyễn Hằng Chiêu Anh      Giáo viên trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Phú Giáo  

40 Đỗ Thị Thúy  Giáo viên trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Phú Giáo   

41 Lê Trọng Quân  Giáo viên trường THPT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo  

42 Trần Thị Ánh Tuyết  Giáo viên trường THPT Phước Hòa, huyện Phú Giáo  

THỊ XÃ THUẬN AN 

43 Bùi Minh Hòa  Giáo viên trường Mầm non Hoa Cúc 4, thị xã Thuận An  

44 Đặng Quyễn Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Bình Chuẩn, thị xã Thuận An  

45 Lang Văn Dũng Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Tân Thới, thị xã Thuận An  

46 Nguyễn Bảo Khuyên Giáo viên trường Tiểu học Hưng Định, thị xã Thuận An  

47 Nguyễn Thị Sơn Trà Giáo viên trường Tiểu học Hưng Định, thị xã Thuận An  

48 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên trường Tiểu học Hưng Định, thị xã Thuận An  

49 Tưởng Thị Hương  Giáo viên trường Tiểu học Lái Thiêu, thị xã Thuận An  

50 Hoàng Thị Mỹ Yến Giáo viên trường Tiểu học Lái Thiêu, thị xã Thuận An  

51 Nguyễn Thị Dương Giáo viên trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã Thuận An  

52 Huỳnh Thanh Diệu Giáo viên trường THCS Bình Chuẩn, thị xã Thuận An  

53 Vũ Thị An   Giáo viên trường THCS Tân Thới, thị xã Thuận An  

54 Lê Phương Lâm Giáo viên trường THCS Thuận Giao, thị xã Thuận An  

55 Nguyễn Tấn Tú Ngọc Giáo viên trường THCS Trần Đại Nghĩa, thị xã Thuận An  

56 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy  Giáo viên trường THCS Trần Đại Nghĩa, thị xã Thuận An  

57 Nguyễn Văn Thăng Giáo viên trường THCS Trịnh Hoài Đức, thị xã Thuận An  

58 Nguyễn Thị Thương Giáo viên trường THCS Trịnh Hoài Đức, thị xã Thuận An   
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59 Nguyễn Thanh Tâm Giáo viên trường THPT Trịnh Hoài Đức, thị xã Thuận An  

60 Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Thuận An  

61 Nguyễn Hoài Thắng Giáo viên trường THPT Trần Văn Ơn, thị xã Thuận An  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

62 Đặng Thị Thùy Trang Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một  

63 Đinh Tấn Phát Giáo viên trường Tiểu học Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một  

64 Lê Thị Hằng Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một  

65 Nguyễn Quốc Huy Giáo viên trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Thủ Dầu Một   

66 Huỳnh Tuấn Huy Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Cừ, thành phố Thủ Dầu Một  

67 Nguyễn Tiến Thủy Giáo viên trường THCS Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một   

68 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên trường THCS Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một   

69 Đặng Thị Tuyết Giáo viên trường THPT An Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một  

70 Đinh Quốc Thái Giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một  

71 Trần Tôn Nữ Ngọc Giàu Giáo viên trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một  

72 Phạm Thanh Hà Giáo viên trường THPT Võ Minh Đức, thành phố Thủ Dầu Một  

THỊ XÃ TÂN UYÊN 

73 Lê Minh Sơn Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên  

74 Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên trường THCS Thái Hòa, thị xã Tân Uyên  

75 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thị xã Tân Uyên  

76 Phạm Quốc Trị Giáo viên trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thị xã Tân Uyên  

ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

77 Trịnh Ngọc Hoàng Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một  

78 Ngô Thị Kiều Oanh   Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một  
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79 Văn Hoàng Phương  Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một   

80 Mai Thị Mị Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một   

81 Bùi Thanh Khiết Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một   

82 Vũ Thị Ngọc Bích Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một   

83 Nguyễn Thị Hoàng Yến Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một   

84 Lê Văn Hải Trưởng Phòng Công tác Học sinh, sinh viên, trường Đại học Thủ Dầu Một  
 


